
THPT PHÚ NHUẬN

LỚP PHÂN BAN HỌ TÊN GVCN SĐT LỚP PHÂN BAN HỌ TÊN GVCN SĐT LỚP PHÂN BAN HỌ TÊN GVCN SĐT

10A01 TCTA HUỲNH THỊ ÁNH DIỄM 0909887125 11A01 TCTA NGUYỄN THỊ THANH THẢO 0775454111 12A01 TCTA NGUYỄN THỊ THÚY HÀ 0906358098

10A02 TCTA TÔN NỮ PHƯƠNG THẢO 0983307464 11A02 TCTA NGUYỄN QUỲNH TRÂM 0906382313 12A02 TCTA TRẦN ĐẠI XUÂN TƯỚC 0919977357

10A03 TCTA TRẦN ĐẶNG HỒNG ÂN 0909939734 11A03 TCTA NGUYỄN NGỌC CHIÊU ANH 0932094480 12A03 TCTA PHAN THỊ THU HẰNG 0972092535

10A04 TN A ĐẶNG THỊ HUẾ 0974609099 11A04 TN TRƯƠNG THỊ HUYỀN TRANG 0913975749 12A04 TN VŨ KIM THOA 0909453165

10A05 XH ĐẶNG LÊ HỒNG NHUNG 0909661525 11A05 XH HOÀNG BÍCH NGỌC 0939436988 12A05 XH NGUYỄN VĂN TRUNG 0902007453

10A06 TN A BÙI THỊ VÂN ANH 0777337379 11A06 TN LÊ THỊ LỤA 0984019668 12A06 TN NGUYỄN BÌNH PHƯƠNG GIAO 0784115541

10A07 TN A GIANG PHƯƠNG TÙNG 0903101924 11A07 TN NGUYỄN THỊ LIÊN 0909456075 12A07 TN BÙI THỊ KIM LIÊN 0979162981

10A08 TN A LÊ VĂN KỲ 0977054952 11A08 TN TRƯƠNG THỊ HÒA 0979612655 12A08 TN PHAN THỊ NGỌC THÚY 0988609068

10A09 TN B LÊ THỊ HƯỜNG 0985603898 11A09 TN LÊ NAM PHƯƠNG THÙY 0966629579 12A09 TN LÊ THỊ KIM THOA 0908882040

10A10 TN B NGUYỄN THỊ PHƯƠNG 0939174885 11A10 TN NGUYỄN PHƯƠNG TÂM 0985880508 12A10 TN NGUYỄN THỊ KIM LIÊN 0985658008

10A11 TN B NGUYỄN THỊ VÂN 0938019022 11A11 TN NGUYỄN THỊ VŨ HUỆ 0359867002 12A11 TN TRẦN THẾ PHỤC 0908387256

10A12 TN A HỒ THỊ KIM THOA 0766674491 11A12 TN LẠI THỊ THẢO 0974058091 12A12 TN TRẦN THỊ QUỐC THANH 0938544388

10A13 TN A NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG 0973165061 11A13 TN NGUYỄN QUỐC CƯỜNG 0949954238 12A13 TN LÊ THỊ NGỌC ANH 0902892369

10A14 TN A PHAN THANH AN 0903065487 11A14 TN NGUYỄN THỊ NGỌC NHI 0988279478 12A14 TN PHẠM HOÀNG NGỌC YẾN 0389288634

10A15 TN A LÊ HOÀNG THỦY TIÊN 0982052705 11A15 TN PHẠM THỊ TÂM 0983533550 12A15 TN TRẦN THỊ LOAN 0983161017

10A16 XH NGUYỄN THỊ TRÀ 0976780097 11A16 TN PHAN SĨ NGHĨA 0908782757 12A16 TN TRƯƠNG THỊ HỒNG THU 0934097606

10TH1 TH TRẦN VŨ THÚY QUỲNH 0932406100 11TH TH CÙ HUY THẮNG 0979610540 12A17 XH VŨ THỊ THU 0986753226

10TH2 TH TRẦN THANH HẢI 0908356130 12A18 TN TRẦN THỊ HÀ 0908511869

12TH TH LƯU HẠNH DUNG 0767726329

Phú Nhuận, ngày 01 tháng 9 năm 2021
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Trần Công Tuấn

PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM - NĂM HỌC 2021 - 2022

KHỐI 10 KHỐI 11 KHỐI 12


